
Đơn vi: Đồng

Đất Vật kiến trúc
Cây cối hoa 

màu

Thành tiền 

(Đồng)

1
Ông: Trần Hưng Đạo - Người đại diện 

của ông Trần Văn Cuông (đã chết)

Thôn Bến, đặc 

khu Cát Hải
63 1.093,4 0 58.680.000 58.680.000

CỘNG 1.093,4 0 0 58.680.000 58.680.000

Ghi chú

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI  DO HẠN CHẾ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT, THIỆT HẠI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

DỰ ÁN XÂY DỰNG MẠCH 2 ĐƯỜNG DÂY 110KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 110KV CÁT BÀ

Số 

TT
Hộ gia đình, cá nhân Địa chỉ

Số BB 

KK

Diện tích 

đất ảnh 

hưởng (m2)

Phương án chia ra



Người sử dụng đất: Ông: Trần Hưng Đạo - Người đại diện của ông Trần Văn Cuông (đã chết)

31075009249

Địa chỉ: Thôn Bến, đặc khu Cát Hải Số BB: 63

STT Tên tài sản Hạng mục, quy cách
Mã hiệu 

định mức
ĐVT Số lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ 

số 

(lần)

Tỷ lệ 

(%)

 Thành tiền 

(Đồng) 
Ghi chú

I Đất m2 1.093,4 0

Thửa 6a

Năm 2002 UBND huyện Cát Hải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp số S 614080, thửa số 83 tờ bản đồ số 06 diện tích 127680m2, 

mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm cho ông Trần 

Văn Cuông (bố ông Trần Hưng Đạo). Năm 2013, UBND huyện Cát Hải thu 

hồi diện tích 67,6m2 để làm chân cột điện 110 (Mạch 1). Hiện gia đình bà 

Lê Thị Mai đang sử dụng thửa đất trên để trồng cây lâu năm (keo, bạch 

đàn....).

m2 1.093,4

II Cây trên đất 58.680.000

1 Bạch đàn D22cm; SL=22 cây QĐ 4595 Cây 22,0 500.000 1,0 100% 11.000.000

Bạch đàn D16cm; SL=51 cây QĐ 4595 Cây 51,0 350.000 1,0 100% 17.850.000

Bạch đàn D11cm; SL=78 cây QĐ 4595 Cây 78,0 350.000 1,0 100% 27.300.000

2 Keo D22cm; SL=11 cây QĐ 4595 Cây 11,0 230.000 1,0 100% 2.530.000

Cộng     58.680.000 

Số định danh

DỰ ÁN XÂY DỰNG MẠCH 2 ĐƯỜNG DÂY 110KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 110KV CÁT BÀ

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HẠN CHẾ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT, THIỆT HẠI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
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